
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

STT
 Quy cách 

Đai khởi thuỷ 
 Lắp ống 

 Giá  bán 

(Bu lông mạ kẽm )

Giá chưa có VAT 10% 

 Giá bán chưa VAT

( bu lông Inox) 

 Chiều rộng 

bản - L

(mm) 

 Độ dày - t

(mm) 

 Số Bulong

(n) 

1  32X20 (3/4'')  Lắp ống 32                                    63.000                                    73.000                     50                5,0                   2 

2  42x27 (3/4'')  Lắp ống 42,40                                    82.000                                    89.000                     50                5,0                   2 

3  50x27 (3/4'')  Lắp ống 50,49                                    99.000                                  107.000                     50                5,0                   2 

4  60x27 (3/4")  Lắp ống 60,63                                  122.000                                  133.000                     50                5,0                   2 

5  60x34(1")  Lắp ống 60,63                                  133.000                                  144.000                     50                5,0                   2 

6 60x2"  Lắp ống 60,63                                  339.000                                  489.000                   110                6,0                   4 

7  75x27 (3/4")  Lắp ống 75                                  148.000                                  178.000                     55                5,0                   2 

8  75x40  Lắp ống 76                                  378.000                                  522.000                   110                6,0                   4 

9  75x2''  Lắp ống 75                                  389.000                                  544.000                   110                6,0                   4 

10  90x 27 và 90 x20  Lắp ống 90,89                                  187.000                                  209.000                     60                6,0                   2 

11  90x34(1")  Lắp ống 90,89                                  192.000                                  214.000                     60                6,0                   2 

12  90 x 40   Lắp ống 90,89                                  387.000                                  553.000                     60                6,0                   4 

13  90x50,60(2")  Lắp ống 90,90                                  400.000                                  567.000                   110                7,0                   4 

14  100x34(1"), 27,20  Lắp chung ống 110, 114                                  211.000                                  289.000                     60                7,0                   2 

15  100x 40   Lắp chung ống 110, 114                                  441.000                                  596.000                   110                7,2                   4 

16  100x50,60(2")  Lắp chung ống 110, 114                                  456.000                                  611.000                   110                7,2                   4 

17  125x60 (2")  Lắp ống 125                                  517.000                                  666.000                   110                7,2                   4 

18  140x60 (2")  Lắp ống 140                                  567.000                                  722.000                   110                7,2                   4 

19  150x 1"  Lắp ống chung 160,168                                  350.000                                  409.000                     65                7,8                   2 

20  150x 40   Lắp ống chung 160,168                                  619.000                                  762.000                   110                7,8                   4 

21  150x50,60 (2")  Lắp ống chung 160,168                                  633.000                                  778.000                   110                7,8                   4 

22  180x60, 50 ( 2")  Lắp ống 180                                  681.000                                  833.000                   110                7,8                   4 

23  200x1" Lắp ống 200                                  596.000                                  711.000                     65                8,4                   2 

24 200x60(2"), 50,40 Lắp ống 200                               1.143.000                               1.342.000                   120                8,4                   4 

25  225x1" Lắp ống 225, 220                                  666.000                                  747.000                     65                8,4                   2 

26 225x60(2"), 50,40 Lắp ống 225, 220                               1.517.000                               1.692.000                   120                8,4                   4 

27 250x1" Lắp ống 225, 220                                  789.000                                  900.000                     65                9,0                   2 

28 250x60(2"), 50,40 Lắp ống 250                               1.750.000                               2.100.000                   120                9,0                   4 

29 280x1" Lắp ống 280, 273                                  894.000                               1.011.000                     65                9,0                   2 

30 280x60(2"), 50,40 Lắp ống 280, 273                               1.926.000                               2.217.000                   120                9,0                   4 

31 300x1" Lắp ống 315                               1.167.000                               1.289.000                     70                9,6                   2 

32 300x60(2"), 50,40 Lắp ống 315                               2.276.000                               2.567.000                   120                9,6                   4 

33 325x60(2"), 50,40  Lắp ống 325,326                               2.392.000                               2.742.000                   120                9,6                   4 

34 350x1" Lắp ống 350                               1.767.000                               1.878.000                     70              10,2                   2 

35 350x60(2"), 50,40 Lắp ống 350                               2.556.000                               2.944.000                   120              10,2                   4 

36 400x1" Lắp ống 400                               1.900.000                               2.022.000                     75              10,8                   2 

37 400 x 2",50,40  Lắp ống 400,429                               3.033.000                               3.267.000                   130              10,8                   4 

38 500 x 2",50,40  Lắp ống 500                               3.889.000                               4.033.000                   130              10,8                   4 

Các kích thước ren đầu ra ống quy đổi (inch) theo size ống 

STT Ống thép (DN) Ống nhựa (D)

1 15                                20 (21)

2 20                                25(27)

3 25                                32 (34)

4 32                                40 (42)

5 40                                50 (49)

6 50                                63 (60)

7 65                                75 (76)

8 80                                90                                    

Đai khởi thủy ATK:

+Thân được đúc bằng gang cầu, gioăng cao su đệm mặt bích

+Áp lực làm việc : PN 16

+Hàng mới 100%

Áp dụng từ 01/01/2026 cho đến khi có thông báo mới

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HCL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HCL

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 104/3 Phố Định Công, P. Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

VPGD: Lô đất G5, cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã  Thường Tín, TP Hà Nội

VPĐD Miền Nam: K48 đường F, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Tp.Hồ Chí Minh 

                Website: http://hcl.vn              ĐT: 0246. 674 0333                        Email: sales1@hcl.vn

BÁO GIÁ  ĐAI KHỞI THỦY GANG CẦU HIỆU ATK


